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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. 
Hàm số  có chu kì tuần hoàn là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 2. 
Phương trình  có họ nghiệm là


A. .	B. .


C. .		D. . 
Câu 3. 



Giá trị của  để phương trình  có nghiệm là đoạn . Giá trị biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 4. 





Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho véc-tơ  và điểm . Tìm tọa độ ảnh  của điểm  qua phép tịnh tiến theo véc-tơ .




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai?
A. Mọi phép đối xứng trục đều là phép dời hình
B. Mọi phép vị tự đều là phép dời hình
C. Mọi phép tịnh tiến đều là phép dời hình
D. Mọi phép quay đều là phép dời hình
Câu 6. Mọi phép dời hình cũng là phép đồng dạng tỉ số




A. .	B..	C..	D. . 
Câu 7. 

Tìm tập xác định  của hàm số .


A. .		B. .


C. .	D. .
Câu 8. 


Giá trị nhỏ nhất  và giá trị lớn nhất  của hàm số  là








A. ; .	B. ; .	C. ; .	D. ; .
Câu 9. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?


A. .	B. .


C. .	D. . 
Câu 10. 
Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình  trên đường tròn lượng giác là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 11. 
Họ nghiệm của phương trình  là


A. .	B. .


C. .	D. . 
Câu 12. 
Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình  trên đường tròn lượng giác là?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 13. 






[TH] Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , cho điểm  và . Phép tịnh tiến theo vectơ  biến điểm  thành điểm , khi đó tọa độ của vectơ  là: 




A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 14. 

[TH] Cho . Ảnh của A qua phép vị tự  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. 

[VDT) Chu kì  của hàm số  là:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 16. 


[VDT] Cho phương trình  (với  là tham số). Tìm  để phương trình có nghiệm: 




A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 17. 
Phương trình  có mấy họ nghiệm?

A. Phương trình vô nghiệm.	B. .


C. .		D. . 
Câu 18. 




Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng . Phép tịnh tiến qua vectơ biến đường thẳng  thành . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là:




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 19. 

Cho  và . Tìm giá trị lớn nhất của






A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 20. 

Tìm  của phương trình .


A. .	B. .


C. .	D. . 
PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1.	Cho hàm số .
a.Xét tính chẵn lẻ của hàm số.
b.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Câu 2.	a. Giải phương trình sau .

b. Tìm nghiệm của phương trình  ?


c. Tìm điều kiện của tham số  để phương trình  vô nghiệm?

d. Giải phương trình:  ?


Câu 3.	Trong mp cho điểm .

a.Tìm tọa độ ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vectơ .


b.Tìm tọa độ ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm , tỉ số . 





Câu 4.	Trong mp cho đường tròn ; đường tròn  có tâm , và có .



a.Lập phương trình đường tròn  là ảnh của  qua phép .




b.Lập phương trình đường tròn  là ảnh của  qua phép vị tự tâm , tỉ số .
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 
Câu 21. 
Hàm số  có chu kì tuần hoàn là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B

Gọi  là chu kì tuần hoàn của hàm số.

Ta có: .
Câu 22. 
Phương trình  có họ nghiệm là


A. .	B. .


C. .	D. . 
Lời giải
Chọn D


Ta có: , .
Câu 23. 



Giá trị của  để phương trình  có nghiệm là đoạn . Giá trị biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B
Điều kiện để phương trình có nghiệm là

.

Vậy 
Câu 24. 





Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho véc-tơ  và điểm . Tìm tọa độ ảnh  của điểm  qua phép tịnh tiến theo véc-tơ .




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B

Ta có: .
Câu 25. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai?
A. Mọi phép đối xứng trục đều là phép dời hình
B. Mọi phép vị tự đều là phép dời hình
C. Mọi phép tịnh tiến đều là phép dời hình
D. Mọi phép quay đều là phép dời hình
Lời giải
Chọn B


Phép vị tự  chỉ là phép dời hình khi .
Câu 26. Mọi phép dời hình cũng là phép đồng dạng tỉ số




A. .	B..	C..	D. . 
Lời giải
Chọn A
Câu 27. 

Tìm tập xác định  của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 
Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi 

.
Câu 28. 


Giá trị nhỏ nhất  và giá trị lớn nhất  của hàm số  là








A. ; .	B. ; .	C. ; .	D. ; .
Lời giải
Chọn C 


Ta có   


Phương trình  có nghiệm .


Vậy ; .
Câu 29. [bookmark: MTBlankEqn]Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?


A. .	B. .


C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B

Xét đáp án A với  ta có: 

 là hàm số lẻ nên loại#A.

Xét đáp án B với  ta có: 


 là hàm số chẵn. Vậy đồ thị hàm số  nhận trục tung là trục đối xứng, nên chọn	B.

Xét đáp án C ta có:  là hàm số không chẵn, không lẻ nên loại	C.

Xét đáp án D với  ta có:

 là hàm số lẻ nên loại	D.
Câu 30. 
Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình  trên đường tròn lượng giác là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn D

Xét phương trình 



Ta có mỗi họ nghiệm trên biểu diễn bởi hai điểm trên đường tròn lượng giác và bốn điểm này phân biệt nên ta chọn	D.
Câu 31. 
Họ nghiệm của phương trình  là


A. .	B. .


C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B

Xét phương trình 



Hay 
Câu 32. 
Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình  trên đường tròn lượng giác là?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn D

Xét phương trình: 

Xét 
Vậy số vị trí biểu diễn các nghiệm trên đường tròn lượng giác là 3.
Câu 33. 






 [TH] Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , cho điểm  và . Phép tịnh tiến theo vectơ  biến điểm  thành điểm , khi đó tọa độ của vectơ  là: 




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn C

Ta có .

.
Câu 34. 

 [TH] Cho . Ảnh của A qua phép vị tự  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[bookmark: _Hlk52531048]Chọn A


Gọi  là ảnh của A qua phép vị tự 

 

Vậy .
Câu 35. 

 [VDT) Chu kì  của hàm số  là:


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải
Chọn B


Hàm số  tuần hoàn với chu kì  


Hàm số  tuần hoàn với chu kì 


Suy ra hàm số  tuần hoàn với chu kì  



Nhận xét.  là bội chung nhỏ nhất của  và  
Câu 36. 


 [VDT] Cho phương trình  (với  là tham số). Tìm  để phương trình có nghiệm: 




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn A

Điều kiện xác định: .
Ta có 




Phương trình có nghiệm 



.

Vậy  thì phương trình có nghiệm.
Câu 37. 
Phương trình  có mấy họ nghiệm?

A. Phương trình vô nghiệm.	B. .


C. .	D. . 
Lời giải
Chọn C


 

 





 


.
Vậy phương trình đã cho có 2 họ nghiệm.
Câu 38. 




Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng . Phép tịnh tiến qua vectơ biến đường thẳng  thành . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là:




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B

Lấy 



Ta có 






 khi .
Câu 39. 

Cho  và . Tìm giá trị lớn nhất của






A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn D

Ta có 







Ta thấy  lần lượt xuất hiện trong hàm số đề bài cho. 
Khi đó, áp dụng bất đẳng thức Bunyakovsky cho 6 số ta có:



 .

[bookmark: bookmark2]Vậy .
Câu 40. 

Tìm  của phương trình .


A. .	B. .


C. .	D. . 
Lời giải
Chọn A

Điều kiện: 












 (loại) hoặc  hoặc 


Vì  nên nghiệm của phương trình: . 
PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu 1. 
Cho hàm số .
a.Xét tính chẵn lẻ của hàm số.
b.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
Lời giải

a.Tập xác định .


 ta luôn có .

.
Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.

b.Ta có: .


Vì  nên .


Do đó giá trị lớn nhất của hàm số là 2 khi , giá trị nhỏ nhất là 1 khi .
Câu 2. 
a. Giải phương trình sau .

b. Tìm nghiệm của phương trình  ?


c. Tìm điều kiện của tham số  để phương trình  vô nghiệm?

d. Giải phương trình:  ?
Lời giải

a. T a có: .

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

b. Ta có 

.


Vậy phương trình có nghiệm: và .



c. Để phương trình  vô nghiệm thì Vậy phương trình vô nghiệm khi: .

d. Ta có: 






.


Với 


Với . Ta có .


Do đó  suy ra .

Nếu .

Nếu .



Vậy phương trình đã cho có nghiệm là: ;;.
Câu 3. 

Trong mp cho điểm .

a.Tìm tọa độ ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vectơ .


b.Tìm tọa độ ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm , tỉ số . 
Lời giải

a.Gọi .

b.Gọi 
Câu 4. 




Trong mp cho đường tròn ; đường tròn  có tâm , và có .



a.Lập phương trình đường tròn  là ảnh của  qua phép .




b.Lập phương trình đường tròn  là ảnh của  qua phép vị tự tâm , tỉ số .
Lời giải




a.Ta có  có tâm , bán kính . 



Vậy  có tâm , bán kính . 

Phương trình .



b.Ta có  có tâm , bán kính .

.



Vậy  có tâm , bán kính . 
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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